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Mẫu 3
02/2020/TT-BKHCN

	ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
BAN QUẢN LÝ 
CÁC KHU CHẾ XUẤT VÀ CÔNG NGHIỆP 

Số:         /BQL-KHTH
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


	V/v đề nghị giao quyền đối với tài sản 
hình thành từ nhiệm vụ khoa học và công nghệ 
sử dụng ngân sách nhà nước
	Thành phố Hồ Chí Minh, ngày     tháng    năm 2022


Kính gửi: Sở Khoa học và Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh
I. TỔ CHỨC ĐỀ NGHỊ GIAO QUYỀN

1. Tên tổ chức, cá nhân: Ban Quản lý các Khu chế xuất và công nghiệp TP. Hồ Chí Minh
2. Địa chỉ: Số 35 Nguyễn Bỉnh Khiêm, phường Đa Kao, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh
3. Số điện thoại: 028 3829.0405 

Fax: 028.3829.4271
4. Email: hepza@tphcm.gov.vn

II. THÔNG TIN NHIỆM VỤ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
1. Tên nhiệm vụ khoa học và công nghệ: Định hướng phát triển các khu chế xuất và công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2021 - 2025 và tầm nhìn đến năm 2030

2. Tên, địa chỉ của tổ chức, cá nhân chủ trì nhiệm vụ: Ban Quản lý các Khu chế xuất và công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh. Địa chỉ: Số 35 Nguyễn Bỉnh Khiêm, phường Đa Kao, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
3. Thời gian thực hiện nhiệm vụ: 21 tháng.
Thời gian bắt đầu: tháng 10/2019
Thời gian kết thúc: tháng 7/2021

4. Kinh phí thực hiện nhiệm vụ:

Tổng kinh phí: 1.890.660.000 đồng (theo Hợp đồng số số 88/2019/HĐ-QKHCN về thực hiện nhiệm vụ “Định hướng phát triển các khu chế xuất và công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2021 – 2025 và tầm nhìn đến năm 2030”);

Trong đó: 

+ Ngân sách nhà nước: 1.890.660.000 đồng (chiếm tỷ lệ 100 %)
+ Tự có của tổ chức, cá nhân chủ trì:.....triệu đồng ( chiếm tỷ lệ....%)

+ Nguồn của tổ chức khác:.....triệu đồng ( chiếm tỷ lệ....%)
4. Kết quả nghiệm thu: 

 - Thời gian nghiệm thu: ngày 28/7/2021
 - Kết quả nghiệm thu: (Trình bày cụ thể kết quả nghiệm thu nhiệm vụ, ý kiến của Hội đồng nghiệm thu về khả năng tiếp tục phát huy, sử dụng tài sản được trang bị, hoàn thiện kết quả KH&CN thông qua tài sản được trang bị)
(ĐÁNH LẠI KẾT LUẬN CỦA HỘI ĐỒNG)

“+ 5 thành viên Hội đồng: 4 đạt + 1 xuất sắc. 

· Hội đồng thống nhất đề tài được nghiệm thu (kết quả : Đạt). 
· Nhóm nghiên cứu xây dựng Tờ trình kiến nghị Ủy ban nhân dân Thành phố về việc triển khai kết quả nhiệm vụ trong thời gian tới.”
III. THÔNG TIN VỀ TÀI SẢN ĐỀ NGHỊ GIAO QUYỀN 
1. Tài sản trang bị: Mô tả thông tin tài sản bao gồm Tên, Loại tài sản (TSCĐ hữu hình, TSCĐ vô hình); Thời điểm đưa vào sử dụng; Nguyên giá (giá trị tài sản ban đầu đưa vào sử dụng), giá trị còn lại theo sổ kế toán tại thời điểm nghiệm thu
	A. Tài sản cố định hữu hình: ( đơn vị triệu đồng)

	TT
	Tên tài sản
	Thời điểm đưa vào
sử dụng (ngày/ tháng/ năm)
	Nguyên giá
	Giá trị còn lại theo sổ kế toán tính đến thời điểm đề nghị giao quyền ( đã tính hao mòn lũy kế)

	
	
	
	Giá trị của tài sản
	Trong đó Phần thuộc sở hữu nhà nước
	Giá trị của tài sản
	Trong đó Phần thuộc sở hữu nhà nước

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)

	
	
	
	
	
	
	

	Tổng giá trị (A)
	
	
	
	

	B. Tài sản cố định vô hình: ( đơn vị triệu đồng)

	
	
	
	
	
	
	

	Tổng giá trị (B)
	
	
	
	

	Tổng giá trị tài sản trang bị (TB)=(A) + (B)
	
	
	
	


(* Ghi chú: Trường hợp nhiệm vụ được ngân sách nhà nước cấp thì bỏ đi cột (5), (7))
2. Tài sản là kết quả của nhiệm vụ (Trình bày thông tin bao gồm: Tên tài sản, giá trị tài sản được xác định để đề nghị giao quyền)
	A. Tài sản cố định hữu hình ( đơn vị: Đồng)

	TT
	Tên tài sản
	Giá trị tài sản
	Giá trị phần tài sản thuộc sở hữu nhà nước

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)

	Tổng giá trị (A)
	
	

	B. Tài sản cố định vô hình ( đơn vị: Đồng) (CÁC BÁO CÁO CŨNG LÀ TS VÔ HÌNH )

	TT
	Tên tài sản
(TẤT CẢ SP THEO TM ĐƯỢC DUYỆT ; KHÔNG KỂ BÀI BÁO, TẠP CHÍ VÌ THUỘC NHÀ XUẤT BẢN, KHÔNG KỂ ĐÀO TẠO VÌ CHỈ LÀ HỖ TRỢ NHIỆM VỤ)
	Giá trị tài sản
	Giá trị phần tài sản thuộc sở hữu nhà nước

	1
	Báo cáo khoa học của Đề án:

-Xác định loại hình cần chuyển đổi cho từng KCN, KCX hiện hữu (sang KCN hỗ trợ, KCN sinh thái, KCN đổi mới sáng tạo, khu công nghiệp-đô thị-dịch vụ, hay các khu đô thị, khu dân cư...); và đề xuất các biện pháp, lộ trình (ngắn hạn, trung hạn, và dài hạn), và cơ chế chính sách nhằm thúc đẩy việc chuyển đổi.

· Đề xuất việc xây dựng KCN mới có chất lượng và tính cạnh tranh cao phù hợp với doanh nghiệp ứng dụng công nghệ cao và hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo.

· Đề xuất các biện pháp về cơ chế quản lý nhằm nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước đối với các KCX-KCN trên địa bàn TP.HCM.
	
	

	2
	· Các báo cáo chuyên đề tổng hợp:

· Tổng quan tài liệu về phát triển khu chế xuất, khu công nghiệp; 

· Phân tích các yếu tố môi trường bên ngoài: xu hướng công nghệ, các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới, và bối cảnh quốc tế; 

· Phân tích các yếu tố môi trường bên ngoài: các chính sách chung đối với cả nước và vùng, sự phát triển kinh tế của cả nước, sự phát triển các KCN, KCX của các tỉnh, thành phố khác; 

· Phân tích hiện trạng phát triển KCN, KCX của TP. HCM; 

· Các quan điểm phát triển, tầm nhìn dài hạn, mục tiêu chính của đề án và một số hành động chiến lược; 

· Các biện pháp thúc đẩy chuyển đổi các khu công nghiệp hiện hữu theo hướng hiệu quả hơn; 

· Đề xuất triển khai thí điểm một hoặc một số KCN mới; 

· Đề xuất mô hình, cơ chế quản lý nhà nước đối với các KCN, KCX phù hợp;

· Kết nối các mục tiêu, hành động chi tiết thành khung logic tổng hợp của đề án; dự thảo kế hoạch triển khai đề
	
	

	3
	Dự thảo Đề án:

· Dự thảo Đề án tham mưu trình Ủy ban nhân dân Thành phố về việc định hướng phát triển các khu chế xuất và công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2021 – 2025 và tầm nhìn đến năm 2030
	
	

	Tổng giá trị (B)
	1.737.500.000
(TIỀN QUYẾT TOÁN CUỐI CÙNG – CHỊ HUẾ)
	

	Tổng giá trị kết quả (KQ)=( A) + (B)
	1.737.500.000
	


(* Ghi chú: Trường hợp nhiệm vụ được ngân sách nhà nước cấp thì bỏ đi cột (4))

IV. ĐỀ NGHỊ GIAO QUYỀN:
1. Tài sản trang bị thực hiện nhiệm vụ:
Nhận giao quyền sử dụng tài sản trang bị và hoàn trả giá trị tài sản thông qua việc thương mại hóa kết quả:
· Phương thức hoàn trả: ( Đánh dấu X vào phương án hoàn trả giá trị)

-   Hoàn trả một lần                                     
-   Hoàn trả nhiều lần                           

+ Số lần hoàn trả:.........lần (dự kiến)
+ Tỷ lệ hoàn trả trong từng lần:.................% (dự kiến) (Căn cứ số lần dự định hoàn trả để điền thông tin)
2. Tài sản là kết quả thực hiện nhiệm vụ ( Đánh dấu X vào phương án lựa chọn giao quyền sở hữu/sử dụng)
2.1. Giao quyền sở hữu và hoàn trả giá trị tài sản là kết quả nhiệm vụ khoa học và công nghệ                
* Giá trị hoàn trả ( được xác định theo quy định tại Thông tư 10/2019/TT-BTC hướng dẫn về xác định giá trị tài sản hình thành từ nhiệm vụ KH&CN sử dụng ngân sách nhà nước)............(triệu đồng)           
* Phương thức hoàn trả: ( Đánh dấu X vào phương án hoàn trả giá trị)
-   Hoàn trả một lần                    
+ Thời gian dự kiến thực hiện hoàn trả giá trị tài sản (thời gian hoàn trả giá trị tài sản không quá 03 năm kể từ thời điểm đề xuất giao quyền):…………
-   Hoàn trả nhiều lần 
+ Thời gian dự kiến bắt đầu thực hiện hoàn trả giá trị tài sản (thời gian bắt đầu thực hiện hoàn trả giá trị tài sản không quá 03 năm kể từ thời điểm đề xuất giao quyền):………………………………………………………………
+ Thời gian dự kiến thực hiện hoàn trả giá trị tài sản ( thời gian thực hiện hoàn trả giá trị tài sản không quá 05 năm kể từ thời điểm được giao quyền):.............
+ Số lần hoàn trả:.........lần

+ Tỷ lệ hoàn trả trong từng lần:.................% (Căn cứ số lần dự định hoàn trả để điền thông tin) Hoặc Mức nộp hàng năm tối thiểu là:...........triệu đồng       (Mức nộp hàng năm tối thiểu bằng giá trị thanh toán từng lần tương ứng với tổng giá trị tài sản chia cho thời gian sử dụng của tài sản nhưng không vượt quá 05 năm)
2.2. Giao quyền sử dụng tài sản là kết quả nhiệm vụ khoa học và công nghệ và phân chia lợi nhuận thu được từ thương mại hóa với nhà nước
- Phương án phân chia lợi nhuận sau thuế (Mô tả tỷ lệ phân chia lợi nhuận sau thuế thu được theo quy định tại Điều 10 Thông tư 02/2020/TT-BKHCN cho: tác giả, tổ chức trung gian, người môi giới, tỷ lệ phân chia với nhà nước, đầu tư phát triển khoa học và công nghệ,...)

+ Tác giả:......%;

+ Tổ chức trung gian, môi giới: .....%

+ Tỷ lệ phân chia với nhà nước:....%

+ Tỷ lệ phân chia khác:....%
2.3. Chuyển giao quyền sử dụng theo hình thức ghi tăng tài sản cho tổ chức chủ trì.
2.4. Đề xuất khác (ghi cụ thể):.NẾU CÓ CÔNG VĂN ĐẶT HÀNG THÌ GHI  Giao quyền sử dụng tài sản là kết quả nhiệm vụ khoa học và công nghệ cho đơn vị đặt hàng nhiệm vụ để triển khai ứng dụng theo quy định. KHÔNG CÓ BỎ TRỐNG VÀ ĐÁNH DẤU X VÀO MỤC 2.3
	Nơi nhận:

- Như trên;
- Lãnh đạo Ban;

- Lưu: VT, P.KHTH.Nh.6.
	TRƯỞNG BAN
Hứa Quốc Hưng

















































